
TM. HQI BONG TRU'NG 
CHU TICH 

S Trãn Xuân Truong 
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S: 08 /QD-HDT Ha N5i, ngày 27 tháng 4 nãm 2020 

QUYET D!NII 
Vê vic thành Ip Ban và các Tiu ban xãy diyng "Chin Iuçc phát triên Trirông 

Di hQc Mo - Oa chat giai doin 2020-2030 và tam nhln 2045" 

HQI BONG TRUONG TRUUNG B1 HQC MO - DIA CHAT 

Can cir Lust Giáo dc dai  hQc so 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Lut s 
34/201 8/QH 14 sCra dôi bô sung mt so diêu cña Lut Giáo dc di hQc so 08/201 2/QH 13 duçic 
Quôc hOi  khOa XIV thông qua ngày 19/11/2018; 

Can cCr Nghj djnh so 99/ND-CP ngày 30/12/20 19 cüa Chmnh phCi quy djnh chi tiêt và 
hrnmg dn thi hánh mt so diêu cüa Lut si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Giáo dc 
di hoc; 

Can cCr Thông tu lien tich  si 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngãy 15/4/2009 ct1a B 
Giao duc va Dao tao va B Not vu hu'cing dn thixc hiên quyên tu chu, tu chiu trach nhiCrn 
ye thirc hin nhirn vii, to chCrc b may, biên ché dôi vri don vj sir nghip cong !p giáo diic 
va dào tao; 

Can cCr Quyét djnh so 03/QD-HDT ngãy 16/01/2018 cüa Hi dng tru&ig Truxng Di 
h9c MO - Dja chat ye vic ban hành Quy ché to chCrc và hoit dng cüa Hi dOng tnr?mg; 

Can cfr Quyêt djnh so 269/QD-MDC ngây 28/3/20 19 cüa Hiu truông Tnrmg Di h9c 
MO - Dja chat ye vic ban hành Quy die To chCrc và Hoat dng cüa Trumg Dai hçc MO - 
Dja chat; 

Xét d nghj cCia Thu k Hi dông trumg, 

QUYET I)INH: 

Diéu 1. Thành 1p Ban và cac Tiu ban xây dimg "Chin luçc phát triên Tru'Ong 
Di hçc MO - Dja chat giai don 2020-2030 vã tam nhln 2045" gôrn các can b co ten 
trong danh sách kern theo. 

Diêu 2. Ban va các Tiêu ban dixorc nêu a DiCu I cO trách nhiêm thire hin các nhitm 
vii dâ ghi trong danh sách kern theo báo darn dóng mic tiêu, ni dung, chat lucing và tiCn d 
theo yêu câu dC trInh 1-Ii dông Tn.rang thông qua. Ban vá các TiCu ban tçr giãi the sau khi 
hoàn thãnh nhirn vt duçic giao. 

Diêu 3. Quyet djnh nay cO hiu 1irc kê tCr ngãy k. 
Các ông/bà Thành viên Hi dOng tnrOrng, Truông các don vj có lien quan va cac 

can b cO ten trong danh sách kern theo chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

NoinIin: 
- Dáng iyTrtrông (dê b/cáo); 
- BGH (clé p/h chi dao); 
- Nhu diêu 3 (dé t/hiêii); 
- E-OFFJCE; 
- Ltru: HCTH, TCCB, HDT(oI). 



DANH SACH VA NHIM VV BAN XAY DffiG 

"CHIEN LUC PHAT TRIEN TRUONG DI HQC MO - DIA CHAT 

GIAI DOAN 2020 - 2030 VA 'rAM NHIN 2045" 

(Kern theo Quyt djnh s:  O'  /QD-HDT ngày L -thang  4nam  2020) 

I. Cãc thành viên 

1. Ong TrAn Xuân Trithng, Chü tjch HOi  dng Tnr?ng Tru&ng ban; 
2. Ong Trn Thanh Hãi, Hiu trtiâng, thành viên HD trueing P. Tnthng ban; 
3. Ong Büi Xuân Narn, P. Hiu truâng, thành viên HD truYng P. Tnrng ban; 
4. Ong Triu Wing Tnr?ng, P. Hiu trl.râng, thãnh viên HDT P.Truângban T.trirc; 
5. Ong D Van BInh, Tri.thng khoa MT, Thu k HD tri.r?Yng Uy viên, Thu k; 
6. Ong Nguyn Ngçc Khánh, TP.TCCB, Thành viên HD tnrYng Uy viên, Thi.r k; 
7. Ong Hoàng Anh Dung, Chü tjch CD truàng, thành viên HD trung Uy viên; 
8. Ong Dng Quang Hung, Bi thu DTN trung, thành viên FID tru?mg Uy viên; 
9. Ong Ngô Xuãn Thành, Phó TK KH&KT Dja chit, thành viên MD truvng Uy viên; 
10. Ba Nh0 Thj Kim Dung, Phó truâng phOng Dào tao  SDH, thành viên HDT 1Jy viCn; 
11. Ong Pharn Vit Khoa, thành vién HD trueing Uy viên 
12. Ong Nguyn Ti&i Cung, thành viên HD trung Uy viên 
13. Ong Cãnh Chi Dung, thành viên HD tru?xng Uy viên; 
14. Ong Nguyn Quôc Thp, thành viên MD trithng Uy viên; 
15. Ong Nguyn Van Nguyen, thánh viên HD tru?Yng Uy viên; 
16. Ong Vu Thành Lam, thành viên HD trung Uy viên; 
17. Ong Lê Hng Anh, TK Cong ngh thông tin, Thành viên HD tnthng Uy viên; 
18. Ong Khng Cao Phong, Truâng khoa Co din, Thành viên HD trurng Uy viên; 
19. Ong Nguyn Th Vinh, Trtrâng khoa Du khf, Thành vién HD tru&ng Uy viên; 
20. Ong Cong Tin Dung, TK Khoa h9c Co ban, Thành viên HD trithng Uy viên; 
21. Ong D Ngçc Anh, TP Khoa h9c - Cong ngh, Thãnh viên HD truxng Uy viên; 
22. Ong Nguyn Tri.rông Xuân, Chü tjch Hi CCB, ChU tjch Hi CSV Üy viên; 
23. Ong TrAn Xuân Ha, Chc tjch Hi Ciru giáo chtrc Uy viên; 
24. Ong Lê Xuãn Thành, Trt.r&ng phông Cong tác CT - SV Uy viên; 
25. Ong Pham Dirc Thiên, Trueing phông Co sâ vt chit Uy viên; 
26. Ong Pham Van TuAn, PIP phi trách P. DBCLGD Uy viên; 
27. Ong Nguyn Dirc Khoát, TruOng phOng Dào tao Dai h9c Uy viên; 
28. Ong Li.rong Quang Khang, Truông phOng Dào tao  Sau  dai  h9c Uy viên; 
29. Ba Nguyn Thj Hoài Nga, PTP ph trách P. Hçip tãc qu6c té Uy viCn; 
30. Ba Phm Thj Thu ThUy, Truông phông K hoach Tài chmnh Uy viên; 
31. Ong Nguyn Vit Ha, Tri.r6ng phông Quan h CC&DN Uy viên; 
32. Ong BCii Tru?ng Son, Trucng phOng Hành chInh - Tng hçirp tJy viên; 
33. Ong Vu DInh Hiu, Truâng phOng Xut ban liJy viên; 
34. Ong Nguyn Gia Khuê, PTB Phu trách Ban Quãn 1 các di.r an cJy viCn; 
35. Ong Lê fXrc Vinh, PGD ph trách Trung tam Djch vi Üy viên; 
36. Ong Diem Cong Hoàng, PGD phii trách Trung tam NN - TI-I Uy viCn; 



37. Ong Büi I-bang Bc, Giám dc TT PT, TN Cong ngh cao Uy viên; 

38. Ong Lê Vn Hung, Giám d6c Trung tam Ti' - TV (Jy viên; 

39. Ba D ThUy Mai, Truâng Tram Y t Uy viên; 

40. Ong Cong Ngçc ThAng, PhO Chánh VP phi trách VP CTTT Uy viên; 

41. Ong Pharn Van Hôa, Truâng khoa MO Uy viên; 

42. Ba TrAn Thj Phüc An, Tnthng khoa L 1un chInh trj Uy viên; 

43. Ba Büi Thj Thu Thüy, Trtthng khoa Kinh th & QTKD Uy viên; 

44. Ong TrAn Thüy Ducing, Tru&ng khoa Trc dja - BD và QLDD Uy viên; 

45. Ong Nguyn Tin Dung, Tnrng khoa KH và KT Dja cht liJy viên; 

46. Ong Pharn Qu6c Darn, PTK phii trách Khoa Giáo dic quc phOng Uy viên. 

II. Nhim vu 

1. T chrc, chi dao  1p k hoch, trin khai xây dung "Chin krçic phát trin Tmng 

Dai h9c MO - Dja chat giai doan 2020 - 2030 và thm nhjn 2045" báo dam dung muc tiêu, 

ni dung, chit h.rcng va tin do. Thi gian xay dirng "Chin krçic phát triên Trung Dai hçc 

MO - Dja cht giai don 2020 - 2030 và thm nhIn 2045" tur ngãy 04/5/2020 dn ngày 

30/7/2020. 

2. Tr?c tiép chi dao  các Tiêu ban giüp vic trin khai nhim vii và CO th huy dOn 

nhân 1rc tai  các don vi thuc, trrc thuc Trtrng trong th?i gian xay drng "Chin luqc phf 

trin Tru?ng Dai h9c MO - Oja chAt giai doan 2020 - 2030 và tm nhIn 2045". Ban 

dung kinh phi cUa Tnsng phiic vi cong tác xay dung Chiên luqc theo quy ché chi tiêu 

b cüa Trix?ing. 



MVC LJC "CHIEN LU'QC PHAT TRIEN TRIJNG DiL HQC MO - DIA CHAT 

GIAI 004N 2020 - 2030 VA TAM NH!N 2045" 

(D1 KIEN) 

1.Phn m&du 

2. Tlnh hInh và nguyen nhân 

2.1. NhUng kêt qua dat &rqc 

2.2. Nhu'ng thn tai, han chê 

2.3. Nguyen nhân tn tai, han ch 

3. Bôi cänh, c hi và thách thfrc di vOi Trtrng 

3.1. B& cãnh trong nuâc và quôc tê 

3.2. Ca hi và thách thrc 

4. Quail diem phát triên 

5. Sfr mng, tam nhIn và giá trl cot löi 

5.1. Sirmng 

5.2. Tm nhin 

5.3. Giátrj eôtlOi 

6. Miic tiêu phát trin 

6.1. Miic tiêu tng quát 

6.2. Miic tiêu cii th 

-Dnnãm 2025 

- Den näm 2030 

- Tam nhIn den näm 2045 

7. Nhim viii trçng tam 

7.1. Dào tao  và dam bão chat 1ung giáo diic 

7.2. Khoa h9c - Cong ngh và hqp tác trong rnrâc, quôc tê 

7.3. T chirc - Can b 

7.4. Ca s vat chat và dix an 

7.5. Tài chInh 

8. Giãi pháp chü yu 

8.1. Dào tao  vâ dam bão cht hxng giáo dic 

8.2. Khoa h9c - cong ngh vã hqp tác trong nuOc, quc t 

8.3.Tchxc-Cánb 

8.4. Casvtchâtvàd%ráfl 

8.5. Tài chInh 

9. To chuc thiyc hiên 
10. Phii hic các chi tiêu co' ban 



DỰ KIẾN CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT GIAI ĐOẠN 2020 - 2030 VÀ TẦM NHÌN 2045 

 

TT Tiêu chí Đơn vị tính 
Mục tiêu 

Ghi chú 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 

1 
Về công tác đào tạo và đảm bảo 

chất lượng giáo dục   
              

1.1 
Quy mô sinh viên theo trình độ 

đào tạo 
người   15500    15500  16000       16500     17500       18000  

Mục tiêu trở thành Đại học 

năm 2030: quy mô đào tạo 

chính quy trên 15000 người 

1.1.1 Đại học, liên thông và văn bằng 2 người   14550    14550  15000       15300     16100       16200    

1.1.2 Sau đại học người       950         950    1.000         1.200       1.400         1.800    

1.2 Quy mô tuyển sinh người   2400      2400    3500         3500       5200        5200    

- Đại học, liên thông và văn bằng 2 người    1900      1900    2800         2750       4100         4050    

- Sau đại học người      500         500       700            750      1100         1150    

  
Tỷ trọng quy mô tuyển sinh sau 

đại học bình quân giai đoạn 
%/năm    21,00      21,00    20,00         21,50       21,50         22,00  

Mục tiêu cơ sở giáo dục đại 

học định hướng nghiên cứu: 

tối thiểu 20% trong 03 năm 

gần nhất 

1.3 

Tỷ lệ sinh viên người nước ngoài 

đến học tập và trao đổi khoa học 

tại trường 

%/năm 4 5 5 6 6 6   

1.4 

Tỷ lệ ngành đào tạo đại học đạt 

tiêu chí chất lượng theo tiêu chuẩn 

kiểm định quốc gia, khu vực và 

quốc tế 

% 50 75 100 100 100 100   

1.5 

Tỷ lệ ngành đang đào tạo trình độ 

thạc sĩ, tiến sĩ  so với tổng số 

ngành đang đào tạo cấp bằng 

% 90 80 70 70 80 90 

Mục tiêu cơ sở giáo dục đại 

học định hướng nghiên cứu: 

50% trở lên so với tổng số 

ngành đang đào tạo cấp 

bằng 

1.6 
Số lượng ngành đào tạo đến trình 

độ tiến sĩ 
ngành 15 16 17 

Mục tiêu trở thành Đại học 

năm 2030: tối thiểu 10 

ngành đào tạo đến trình độ 

tiến sĩ 



TT Tiêu chí Đơn vị tính 
Mục tiêu 

Ghi chú 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 

1.7 
Số lượng bằng tiến sĩ tối thiểu cấp 

trung bình hàng năm 
bằng/năm 20 25 30 

Mục tiêu cơ sở giáo dục đại 

học định hướng nghiên cứu: 

20 bằng/năm 

1.8 
Số lượng chương trình đào tạo 

chất lượng cao trình độ đại học 
chương trình 2 3 4 5 6 7   

1.9 

Tỷ lệ chương trình đào tạo theo 

định hướng nghiên cứu so với 

tổng số chương trình đào tạo 

% 100 100 100 100 100 100   

1.10 Mở ngành đào tạo (x)                 

a Trình độ đại học                 

  Bảo hộ lao động     x           

  Bất động sản     x           

  Cơ - Điện tử   x             

  Công nghệ khí      x           

  Công nghệ khoáng sản                 

  Công nghệ kỹ thuật môi trường     x           

  Công trình dầu khí     x           

  Địa vật lý đô thị     x           

  Du lịch địa chất     x           

  Du lịch sinh thái     x           

  Hệ thống thông tin     x           

  Khoa học đất     x           

  Khoa học dữ liệu   x             

  Khoa học máy tính     x           

  Kiểm toán     x           

  Kỹ thuật phần mềm     x           

  Kỹ thuật tái chế     x           

  
Logicstic và Quản lý chuỗi cung 

ứng 
    x           

  Luật Kinh tế     x           

  Mạng máy tính và truyền thông     x           

  Marketing     x           

  Năng lượng mới     x           



TT Tiêu chí Đơn vị tính 
Mục tiêu 

Ghi chú 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 

  Ngôn ngữ Anh     x           

  Quản lý công nghiệp   x             

  Quản lý đô thị     x           

  Quản lý tài nguyên và môi trường     x           

  Quản lý xây dựng     x           

  Quản trị du lịch     x           

  Quản trị khách sạn     x           

  Quản trị nhân lực     x           

  Vận hành nhà máy điện     x           

  Vật liệu mới     x           

b Trình độ thạc sĩ                 

  Kỹ thuật xây dựng   x             

  Công nghệ thông tin     x           

c Trình độ tiến sĩ                 

  Kỹ thuật hóa học   x             

  Kỹ thuật xây dựng     x           

  Địa tin học   x             

1.11 
Chương trình chất lượng cao 

(trình độ đại học) 
                

  Công nghệ thông tin   x             

  Kỹ thuật dầu khí   x             

  Quản trị kinh doanh (BA)     x           

  Tự động hóa   x             

2 
Về công tác khoa học công nghệ, 

hợp tác trong và ngoài nước 
                

2.1 

Tỷ trọng nguồn thu trung bình từ 

các hoạt động khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên 

cứu, chuyển giao so với tổng thu 

của Trường 

%/năm 8 15 16 17 18 19 

Mục tiêu cơ sở giáo dục đại 

học định hướng nghiên cứu: 

trong 03 năm gần nhất 

không thấp hơn 15% tổng 

thu 



TT Tiêu chí Đơn vị tính 
Mục tiêu 

Ghi chú 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 

2.2 
Số lượng bài báo đăng trên các tạp 

chí thuộc danh mục ISI, Scopus  
bài/năm 110 220 270 290 320 350 

Mục tiêu cơ sở giáo dục đại 

học định hướng nghiên cứu: 

trong 03 năm gần nhất công 

bố ít nhất 100 bài ISI, 

Scopus 

2.3 

Tỷ lệ trung bình số lượng bài báo 

đăng trên các tạp chí thuộc danh 

mục ISI, Scopus đối với mỗi 

giảng viên cơ hữu 

bài/năm 0,19 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 

Mục tiêu cơ sở giáo dục đại 

học định hướng nghiên cứu: 

trong 03 năm gần nhất đạt 

tỷ lệ 0,3 bài ISI, Scopus 

trên 01 giảng viên cơ hữu 

3 Về công tác tổ chức cán bộ                 

3.1 Tổng số cán bộ, viên chức   820 1010 1040 1070 1130 1150   

a Giảng viên cơ hữu người 580 780 820 850 920 950   

  Tiến sĩ, tiến sĩ KH người 210 410 450 480 550 580   

  Giáo sư, Phó GS người 70 90 110 130 150 170   

  Thạc sĩ người 290 280 260 240 220 200   

  Đại học người 10             

b Nhân viên hành chính   240 230 220 220 210 200   

  
Tỷ lệ so với tổng số cán bộ, viên 

chức 
% 29,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0   

  Trình độ Đại học trở lên % 90 100 100 100 100 100   

  Bồi dưỡng về quản lý % 3 3 3 5 5 5   

3.2 Tỷ lệ cán bộ QL/CBGD   1/5 1/6 1/6 1/8 1/8 1/9   

3.3 
Tỷ lệ tối đa sinh viên trên giảng 

viên 
  27 20 19,5 19,5 19,0 19,0 

Mục tiêu cơ sở giáo dục đại 

học định hướng nghiên cứu: 

tỷ lệ sinh viên trên giảng 

viên cơ hữu không quá 20 

3.4 

Tỷ lệ tối thiểu giảng viên cơ hữu 

có trình độ tiến sĩ so với tổng số 

giảng viên cơ hữu 

% 50 65 70 72 75 80 

Mục tiêu cơ sở giáo dục đại 

học định hướng nghiên cứu: 

giảng viên có trình độ tiến 

sĩ không thấp hơn 50% tổng 

số giảng viên cơ hữu 



TT Tiêu chí Đơn vị tính 
Mục tiêu 

Ghi chú 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 

3.5 

Tỷ lệ giảng viên có chức danh GS, 

PGS so với tổng giảng viên cơ 

hữu có trình độ tiến sĩ 

% 25 20 20 22 22 24 

Mục tiêu cơ sở giáo dục đại 

học định hướng nghiên cứu: 

giảng viên có trình độ GS, 

PGS không thấp hơn 20% 

tổng số giảng viên cơ hữu 

có trình độ tiến sĩ 

3.6 Giảng viên hợp đồng, thỉnh giảng người 50 75 100 110 120 130   

3.7 Tiêu chuẩn chất lượng                 

  Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài % 5 - 10 10 - 15 
15 - 

20 
 25 - 30   30 - 35   35 - 40    

  
Sử dụng phần mềm ứng dụng, 

internet 
% 100 100 100 100 100 100   

  
Tỷ lệ giảng viên nghiên cứu khoa 

học công nghệ 
% 100 100 100 100 100 100   

3.8 
Thành lập Viện, Trường trực 

thuộc 
  

1. Trường các 

Khoa học Trái 

đất và Môi 

trường. 

2. Trường Kỹ 

thuật và Công 

nghệ. 

3. Trường Công 

nghệ thông tin và 

truyền thông.  

4. Viện Khoa học 

công nghệ cao. 

    

  

  

+ Trường Kỹ thuật và Công 

nghệ gồm các ngành Mỏ, 

Xây dựng, Cơ điện. 

+ Trường công nghệ thông 

tin và truyền thông gồm các 

ngành công nghệ thông tin, 

địa tin học … 

1. Trường Kinh tế và 

Quản lý 

2. Viện năng lượng và vật 

liệumới. 

3. Viện đào tạo quốc tế 

  

  

    

4 Về công tác tài chính                 

4.1 Chi phí đào tạo trđ/sv.năm 14,50 21,20 27,00 33,00 38,00 42,00   



TT Tiêu chí Đơn vị tính 
Mục tiêu 

Ghi chú 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 

4.2 Đầu tư cơ sở vật chất trđ 26.000  55.000  90.000  111.000  140.000  142.000    

4.3 Học phí bình quân trđ/sv.năm 15,00 22,50 27,50 33,50 38,50 42,50   

4.4 Thu nhập bình quân CBVC trđ/ng.tháng 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00 35,00   

4.5 Mức tự chủ kinh phí tối thiểu % 92,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

4.6 Tổng thu tỷ đồng 230,00 380,00 520,00 650,00 800,00 920,00   

- 
trong đó thu từ các hoạt động 

KHCN 
tỷ đồng 18,50 57,00 85,00 115,00 150,00 180,00   

4.7 Tổng chi tỷ đồng 250,00 380,00 520,00 650,00 800,00 920,00   

4.8 Tỷ lệ thu/chi   0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

5 Về cơ sở vật chất và dự án                 

5.1 
Diện tích đất tối thiểu cho 01 sinh 

viên 
m2/sv 7,20 7,20 7,00 12,50 12,00 11,50   

5.2 
Giá trị đầu tư CSVC cho 01 sinh 

viên trđ/sv 
1,70 3,50 5,50 6,50 7,50 8,00   

 

 

 



DANH SACH VA NHIM VJ CAC TIEU BAN XAY DuNG 

"CHIEN LUC PHAT TRIEN TRI1NG DiI HQC MO - DIA CHAT 

GIAI DON 2020 - 2030 VA TAM NHN 2045" 

(Kern theo Quyt djnh s6: Q /QD-HDT ngàyo tháng  £f.  nAm 2020) 

I. Các thành viên 

a. Tiêu ban Sir m*ng, tam nhIn và giá trl cot löi 

1. Ong Trn Xuân Tnriing, Chü tjch HOi  dng Tnrng Trurng tiu ban; 

2. Ong BUi Xuân Narn, Phó Hiu truâng, thành viên HD tru?ng P.Truâng TB thithng trirc; 

3. Ong Trn Thanh Hãi, Hiu tnrOng, thành viên HD trung P.Tnr&ng tiêu ban; 

4. Ong Triu Wing TnrOng, PhO Hiu tnrng, thành viên HDT P.Truing tiêu ban; 

5. Ong Nguyn Ng9c Khánh, TP TCCB, thành viênHDT U' viên, Thu k; 

6. Ong D Van BInh, Tru&ng khoa MT, Thu k HD tru?Yng Uy viên; 

7. Ong Hoang Anh Dung, Chit tjch CD trurng, thành viên HDT Uyviên. 

8. Ong Dng Quang Hung, BI thu DTN trung, thành viên HDT Uy viên; 

9. Ong Nguyn Truing Xuân, Chit tjch Hi CCB, Chit tjch Hi CSV Uy viên; 

10. Ong Trn Xuân Ha, Chit tjch Hi ciru giáo chirc Uy viên; 

11. Ong Bin Tri.r&ng Son, Truong phông Hành chInh - Tng hcip Uy viên; 

12. Ong D Ngoc Anh, TP Khoa h9c - Cong ngh, Thành viên HD truông Uy viên; 

13. Ong Nguyn Dire Khoát, Truâng phOng Dào tao Dai h9c Uyviên; 

14. Ong Luong Quang Khang, Trung phOng Dào tao  Sau  dai  h9c Uy viên; 

15. Ba Nguyn Thj Hoài Nga, PTP ph1i trách PhOng Hçip tác quc t Uy viên; 

16. Ba Pharn Thj Thu Thity, Truong phông K hoch Tài chInh Uy viên; 

17. Ong Phm Dire Thiên, Tnràng phông Cci sâ v.t chit Uy viên. 

b. Tiêu ban To chfrc - Can b 

1. Ong Triu Hing Tnr?mg, Phó Hiu Tri.râng, thành viên HD tru?Yng Truing tiêu ban; 

2. Ong Nguyn Ngçc Khánh, TP TCCB, thành viên HDT P.Trtthng TB; 

3. Ong Vu Duy Tn, P. TruOng phOng T ehirc - Can b U' viên, Thu k; 

4. Ba Pham Thj Thu Thity, Trithng phOng K hoach Tài chjnh Uy viên; 

5. Ong Hoàng Anh Ding, Chit tjch CD tru&ng, thành viên HDT Uy viên; 

6. Ong Biti Tmng Son, Tru&ng phông Hành chInh - Tng hçp Uyviên. 

c. Tiu ban Dão tio và dam bão chat hrçrng giáo dic 

1. Ong Bin Xuân Nam, Phó Hiu trinmg, thành viên HD trthng Truing tiu ban; 

2. Ong Nguyn Dire Khoát, Tri.rmg phOng Dào tao Dai hQc P. Truing TB IT; 

3. Ong Luong Quang Khang, Tru&ng phàng Dào tao  Sau  dai  hçe P. Truâng TB; 

4. Ong Pham TuAn Cuing, P. Truing phing Dio tao Dai h9e Uy viên, Thu ks'; 

5. Ba Nhir Thj Kim Dung, P.Truing phing DTSDH, thành viên HDT Uy viên; 

6. Ong Pham Dire Thiên, Truing phông Co si 4t chit Uy vién; 



7. Ong Ph?m Van Tun, PTP phii trách P. DBCLGD Uy viên; 

8. Ba Phrn Thj Thu Thüy, Truâng phông K hoach Tài chInh Uy viên; 

9. Ong BUi Tnthng Son, Trumg phàng Hành chInh - Tng hçip Uy viên; 

10. Ong Nguyn Vit Ha, Tnthng phOng Quan h CC và DN Uy viên; 

11. Ong U Xuãn Thành, Trrning phàng Cong tác CT - SV Uy viên; 

12. Ong Cong Ng9c Thong, Phó Chánh VP phii trách VP CTTT Uy vien. 

13. Ong U Hng Anh, TK Cong ngh thông tin, Thành viên HD trtthng Uy viên; 

14. Ong Khng Cao Phong, Trirng khoa Co din, Thành viên lID trung 1Jy viên; 

15. Ong Nguyn Th Vinh, Trixâng khoa Du khI, Thành viên HD trurng Uy viên; 

16. Ong Cong Tin Dung, TK Khoa hQc Co bàn, Thành viên HD tru&ng TJy viên; 

17. Ong Nguyn Tin DUng, Tru&ng khoa KH và KT Dja chAt Uy viên; 

18. Ong Phm Van HOa, Truâng khoa MO Uy viên; 

19. Ong D Van BInh, Truing khoa MT, Thu k HD trtrng liJy viên; 

20. Ba Trn Thj Phüc An, Trithng khoa L 1un chInh trj Uy viên; 

21. Ba BUi Thj Thu Thüy, Truông khoa Kinh th & QTKD Uy viên; 

22. Ong Trn ThUy Duong, Truing khoa Tr&c dja - BD và QLDD Uy viên; 

23. Ong D Ng9c Anh, TP Khoa h9c - Cong ngh, Thành viôn HD trung Uy viên; 

24. Ong Pham Qu6c Dam, PTK phi trách Khoa Giáo dtc qu6c phong Uy vien. 

d. Tiu ban Khoa hqc - cong ngh Va hçrp tác trong và ngoài ntrôc 

1. Ong Trn Thanh Hâi, Hiu truâng, thânh viên HD tru?mg TruOng tiu ban; 

2. Ong Triu Hung Tru&ng, PhO Hiu trithng, thành viên HDT P.Trung TB.thumg trirc; 

3. Ong D Ng9c Anh, TP KH&CN, Thành viên HD trithng P. Tnimg tiu ban; 

4. Ong Nguyn Thac Khãnh, P. Tnthng phông Khoa hQc - Cong ngh 

5. Ba Nguyn Thj Hoài Nga, PIP ph trách P. Hçip tác qu6c th 

6. Ong Nguyn Via Ha, Tnthng phông Quan h CC và DN 

7. Ong VU DInh Hiu, Trueing phông XuAt bàn 

8. Ba Nguyn Thj Phtrcing Thão, chuyên viên phOng Hçxp tác qu6c t 

9. Ong U Hng Anh, 1K Cong ngh thông tin, Thành viên HD trueing 

10. Ong Kh6ng Cao Phong, Trueing khoa Co din, Thành viên HD trueing 

11. Ong Nguyn Th Vinh, Trueing khoa Du khI, Thành viên Hf) trueing 

12. Ong Cong Tin DUng, 1K Khoa hQc Co bàn, Thành viên Hf) trueing 

13. Ong Nguyn Tin Dung, Trueing khoa KH và KT Dja chAt 

14. Ong Phm Van HOa, Trueing khoa Mo 

15. Ong D Van BInh, Trueing khoa MT, Thu k HI) trueing 

16. Ba Tr.n Thj Phüc An, Trueing khoa L 1utn chinh trj 

17. Ba BUi Thj Thu ThUy, Trueing khoa Kinh t & QTKD 

18. Ong Trn lhUy Duong, Trueing khoa Tr&c dja - BD và QLDD  

U viên, Thu k; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy vin; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Üy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 



19. Ong D Ng9c Anh, TP Khoa hQc - Cong ngh, Thành viên Hf) tru6ng Uy viên; 

20. Ong Phm Quc Dam, PTK phii trách Khoa Giáo dic quc phOng Uy vien. 

e. Tiêu ban Co sr vt cht và dir an 

1. Ong TrAn Thanh Hái, Hiu tri.rthig, thành viên Hf) truông Truâng tiu ban; 

2. Ong Triu Hung Tru'?rng, Phó Hiu Twang, thành viên Hf) truing P. Trumg tiu ban; 

3. Ong Phtm Dirc Thiên, Truâng phOng Ca sa vt chat P. Tru&ng tiu ban; 

4. Ong Nguyn Gia Khuê, PTB Phii trách Ban Quán 1)2 các dr an U)2 viên, Thu k)2; 

5. Ong Lê Dtirc Vinh, PGD phçt trách Trung tam djch vi Uy viên; 

6. Ba Phrn Thj Thu ThUy, TriRing phOng K hotch Tài chInh Uy viên; 

7. Ong Hu5'nh Thanh TUng, P.Truang phOng Ca sâ vt cht Uy viên; 

8. Ong Nguyn Dtirc Khoát, Tri.râng phàng Dào t?o Dai hQc Uy viên; 

9. Ong Lwmg Quang Khang, Truang phông Dào tto Sau dai  h9c Uy viên; 

10. Ong Phtm Van Tun, PTP phi trách P. DBCLGD Jy vien. 

f. Tiu ban Kê hoch tài chinh 

1. Ong Tran Thanh Hãi, Hiu twang, thành viên Hf) truang Trtthng ban tiu ban; 

2. Ba Pharn Thj Thu Thüy, Tnrxng phOng K hoich Tài chInh P. Tnr&ng tiu ban; 

3. Ba Pharn Thj Phtxang Chi, P.Trithng phOng K hoch Tài chInh Uy viên, Thu k)2; 

4. Ong Nguyen Ng9c Khánh, TP.TCCB, Thành viên Hf) truYng U)2 viên; 

5. Ong Pharn Dtirc Thiên, Truing phong Ca sà vt cht Uy viên; 

6. Ong Nguyn Gia Khuê, PTB Phi trách Ban Quãn 1)2 cãc dir an Uy viên; 

7. Ong Lê Dtirc Vinh, PGD phit trách Trung tarn djch vtl Uy viên; 

8. Ong Nguyn Dtirc Khoát, Tnr&ng phông Dào t?o f)ai hçc Uy viên; 

9. Ong Lixcmg Quang Khang, Tnrâng phOng Dào to Sau dtti h9c Uy viên; 

10. Ong Phtm Van Tuân, PTP phii trách P. DBCLGD Uy viên. 

II. Nbim viii 

a. Tiéu ban Sn' mng, tm nhln và giá tr cM oi 

Phân tIch, dánh giá stir mang, tm nhIn, giá tr ct !Oi giai don 2008 - 2020 và tArn nhIn 
2030 và d xuAt diu chinh, b sung cho phU hcp vâi tlnh hInh mOi (giai dotn 2020 - 2030 và 
tArn nhln 2045). 

b. Tiu ban 'F chtrc - Can b 

Phân tIch, dánh giá kt qua thirc hin cong tác t chtirc - can b trong Chin li.rçic phãt 
trin Tri.rang giai doan 2008 - 2020 và tArn nhIn 2030; d xuAt, djnh hi.ràng chin luçic cong 
tác t chtirc can b giai doan 2020 - 2030 và tarn nhIn 2045. 

c. Tiu ban Dão to vã dam bão chat ltrç'ng giao dc 

Phân tIch dánh giá kt qua thrc hin các hoat dng dào tao,  darn báo chAt luvng giáo 
dc trong Chin 1uçic phát trin Truang giai doan 2008 - 2020 và tArn nhIn 2030; d xuAt, 

djnh huang chin ltrçic cong tác dào tao  và darn báo chAt ltrcrng giáo diic giai doan 2020 - 

2030 và tArn nhIn 2045. 



d. Tiu ban Khoa hQc - cong ngh và hçp tác trong Va ngoài niró'c 

Phân tIch dánh giá kt qua thirc hin hoat dng khoa hQc - cong ngh và hcrp tác trong 
và ngoài nuOc trong Chin hrqc phát trin Truông giai doan 2008 - 2020 và thm nhIn 2030; 
d xut, dnh huàng chin hrçic cong tác khoa hc - cong ngh, hqp tác trong Va ngoài nuóc 

giai doan 2020 - 2030 và tm nhIn 2045. 

e. Tiu ban Co sO' vt chM và d!,r  an 

Phân tIch dánh giá kt qua thirc hin cong the xây drng co s 4t cht, trang thi& bj, du 

an khu do th dai hQc trong Chin hrçc phát trin Tnthng giai don 2008 - 2020 và t&m thin 

2030; d xu.t, djnh hi.ràng chin hxçic cOng tác xây drng co sâ 4t chit vã dr an giai do?n 

2020 - 2030 vã tm nhIn 2045. 

f. Tiêu ban K hoich tài chInh 
Phân tich dánh giá kt qua thirc hin cong tác k hoach tài chInh trong Chin hrçic phát 

trin Trtr?mg giai doan 2008 - 2020 và thm nhIn 2030; d xut, djnh huàng chin h.rçic cong 

tác k hoach tài chinh giai don 2020 - 2030 và thm nhIn 2045. 


